
 
 

 

2- MẪU SỔ THEO DÕI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN 
MANAGEMENT BOOK ON MINOR EMPLOYEES 

 
SỔ THEO DÕI NGƯỜI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN CÔNG TY [•] NĂM [•] 

 

STT 
Họ 
tên 

Ngày 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

 Giấy 
CMND/Că
n cước công 

dân/Hộ 
chiếu 

(nếu có) 

Ngày 
cấp 

Nơi 
cấp 

Địa chỉ 
cư trú 

Loại 
HĐLĐ 

Thời 
điểm 
bắt 
đầu 
làm 
việc 

Vị 
trí 
côn
g 

việc 

Công 
việc 
đang 
làm 

Kết quả kiểm tra sức 
khỏe định kỳ           (2 

lần/năm) 

Ghi 
chú 

Tháng [•] 
năm [•] 

Tháng [•] 
năm [•] 

  

1                             
  

2                               

3                               

4                             
  

5               
 

6               
 

7               
 

 

Câu lạc bộ Giám đốc Pháp chế Doanh nghiệp 
Chief Corporate Counsel Club | cccc.org.vn 



 
 

 

MANAGEMENT BOOK ON MINOR EMPLOYEES OF [•] COMPANY IN THE YEAR OF [•] 
 
 

No Full 
name 

Date 
of 

birth 

Gende
r 

Natio
nality 

ID/Citize
n 

card/Pass
port 

(if any) 

Date of 
issuance 

Place of 
issuance 

Residenti
al address 

Type 
of 

labour 
contra

ct 

Comme
ncing 

date of 
working 

Posi
tion 

Wor
k to 
be 

don
e 

Result of 
periodic health 

check-up (2 
times/year) 

Remark 

Month 
[•] of 

year[•] 

Mont
h[•] 
of 

year 
[•] 
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